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 Gói thầu: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2026 cho cán bộ A1 thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý lần 2.
 (Đính kèm yêu cầu báo giá số 10320  /YCBG-BVĐKBN2 ngày 28/10/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kĩ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I. Khám lâm sàng

	1
	Khám nội
	Khám lâm sàng chuyên khoa Nội tổng quát, đánh giá sức khỏe toàn diện
	Lượt
	33

	2
	Khám răng hàm mặt
	Khám, đánh giá bệnh lý răng miệng, hàm mặt
	Lượt
	33

	3
	Khám mắt
	Khám thị lực, nhãn áp và bệnh lý mắt
	Lượt
	33

	4
	Khám tai mũi họng
	Khám nội soi tai mũi họng
	Lượt
	33

	5
	Khám phụ khoa
	Khám phụ khoa đối với nữ
	Lượt
	02

	6
	Khám da liễu
	Khám và đánh giá bệnh lý da liễu
	Lượt
	33

	II. Huyết học

	1
	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi
	Thực hiện bằng  máy đếm laser
	Lượt
	33

	2
	PT
	Xét nghiệm thời gian Prothrombin
	Lượt
	33

	3
	APTT
	Xét nghiệm thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa
	Lượt
	33

	4
	Fibrinogen
	Định lượng Fibrinogen huyết tương
	Lượt
	33

	III. Hóa sinh

	1
	Định lượng Glucose
	Xét nghiệm đường huyết
	Lượt
	33

	2
	Định lượng HbA1c
	Đánh giá kiểm soát đường huyết dài hạn
	Lượt
	33

	3
	Định lượng Ure máu
	Đánh giá chức năng thận
	Lượt
	33

	4
	Định lượng Creatinin
	Đánh giá chức năng thận
	Lượt
	33

	5
	Đo hoạt độ AST (GOT)
	Đánh giá chức năng gan
	Lượt
	33

	6
	Đo hoạt độ ALT (GPT)
	Đánh giá chức năng gan
	Lượt
	33

	7
	Đo hoạt độ GGT
	Đánh giá chức năng gan mật
	Lượt
	33

	8
	Định lượng Acid Uric
	Đánh giá chuyển hóa purin
	Lượt
	33

	9
	Định lượng Cholesterol toàn phần
	Đánh giá rối loạn lipid máu
	Lượt
	33

	10
	Định lượng HDL-C
	Đánh giá lipid máu
	Lượt
	33

	11
	Định lượng LDL-C
	Đánh giá lipid máu
	Lượt
	33

	12
	Định lượng Triglycerid
	Đánh giá lipid máu
	Lượt
	33

	13
	Định lượng Bilirubin toàn phần
	Đánh giá chức năng gan mật
	Lượt
	33

	14
	Định lượng Bilirubin trực tiếp
	Đánh giá chức năng gan mật
	Lượt
	33

	15
	Định lượng Protein toàn phần
	Đánh giá dinh dưỡng và chức năng gan
	Lượt
	33

	16
	Định lượng Albumin
	Đánh giá chức năng gan và dinh dưỡng
	Lượt 
	33

	17
	Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-)
	Đánh giá cân bằng điện giải
	Lượt
	33

	18
	Canxi toàn phần
	Định lượng Canxi huyết thanh
	Lượt
	33

	19
	Canxi ion
	Định lượng Canxi ion hóa
	Lượt
	33

	20
	CRP
	Đánh giá tình trạng viêm
	Lượt
	33

	21
	Sắt
	Định lượng sắt huyết thanh
	Lượt
	33

	22
	Ferritin
	Đánh giá dự trữ sắt
	Lượt
	33

	23
	TSH
	Đánh giá chức năng tuyến giáp
	Lượt
	33

	24
	FT3
	Đánh giá hoạt động hormone tuyến giáp
	Lượt
	33

	25
	FT4
	Đánh giá chức năng tuyến giáp
	Lượt
	33

	IV. Xét nghiệm vi sinh và miễn dịch

	1
	HBsAg miễn dịch tự động
	Sàng lọc viêm gan B
	Lượt
	33

	2
	HBsAb định lượng
	Đánh giá miễn dịch viêm gan B
	Lượt
	33

	V. Xét nghiệm nước tiểu

	1
	Micro Albumin niệu
	Đánh giá tổn thương thận sớm
	Lượt
	33

	2
	Tế bào học nước tiểu
	Xét nghiệm tế bào học nước tiểu
	Lượt
	33

	VI. Điện tim thường

	1
	Điện tim thường
	Ghi điện tim 12 chuyển đạo
	Lượt
	33

	VII. Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp

	1
	Chụp CT phổi liều thấp
	Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát tổn thương phổi
	Lượt
	33

	VIII. Siêu âm

	1
	Siêu âm ổ bụng tổng quát
	Siêu âm đánh giá các tạng ổ bụng
	Lượt
	33

	2
	Siêu âm tuyến giáp
	Siêu âm đánh giá tuyến giáp
	Lượt
	33

	3
	Siêu âm tuyến vú
	Siêu âm đánh giá tuyến vú đối với nữ
	Lượt
	02

	4
	Siêu âm Doppler tim
	Đánh giá cấu trúc và chức năng tim
	Lượt
	33

	5
	Siêu âm hệ mạch máu chi dưới
	Đánh giá hệ động mạch, tĩnh mạch chi dưới
	Lượt
	33

	6
	Siêu âm động mạch cảnh
	Đánh giá động mạch cảnh hai bên
	Lượt
	33

	IX. Xét nghiệm dấu ấn ung thư

	1
	Cyfra 21-1
	Dấu ấn ung thư phổi
	Lượt
	33

	2
	SCC
	Dấu ấn ung thư biểu mô tế bào vảy
	Lượt
	2

	3
	AFP
	Dấu ấn ung thư gan
	Lượt
	33

	4
	CA125
	Dấu ấn ung thư buồng trứng
	Lượt
	2

	5
	CA 15-3
	Dấu ấn ung thư vú
	Lượt
	2

	6
	CEA
	Dấu ấn ung thư đại trực tràng
	Lượt
	33

	7
	PSA toàn phần
	Dấu ấn tầm soát bệnh lý tuyến tiền liệt
	Lượt
	31

	8
	PSA tự do
	Hỗ trợ đánh giá bệnh lý tuyến tiền liệt
	Lượt
	31

	9
	CA19-9
	Dấu ấn ung thư đường dạ dày, tiêu hóa, tụy mật
	Lượt
	33

	10
	LDH
	Xét nghiệm enzym hỗ trợ đánh giá bệnh lý huyết học và ung thư bạch cầu
	Lượt
	33

	X. Chi phí khác ( nếu có)

	1
	Hội chẩn hội đồng chuyên môn, kết luận, phân loại sức khỏe và tổng hợp báo cáo
	- Tổ chức hội chẩn đối với các trường hợp cần đánh giá chuyên sâu
- Tổng hợp kết quả khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh
- Kết luận và phân loại sức khỏe cho từng cán bộ
- Lập báo cáo tổng hợp kết quả khám sức khỏe gửi chủ đầu tư
	Lượt
	33

	2
	In ấn, sao chụp, hoàn thiện và gửi hồ sơ sức khỏe
	- In phiếu khám, phiếu xét nghiệm, phiếu chẩn đoán hình ảnh và kết luận khám sức khỏe
- Sao chụp, đóng quyển hồ sơ sức khỏe cá nhân
- Tổng hợp hồ sơ sức khỏe theo danh sách cán bộ
- Bàn giao hoặc gửi hồ sơ theo yêu cầu của chủ đầu tư
- Hồ sơ được bảo mật theo quy định hiện hành
	Bộ
	33

	3
	Ăn sáng cho cán bộ tham gia khám sức khỏe
	- Cung cấp suất ăn sáng bảo đảm an toàn thực phẩm bao gồm đồ ăn và nước uống
- Thực hiện trong ngày khám sức khỏe
	Suất
	33




	




















  Mẫu Báo Giá
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Đơn vị:…………..
ĐC:……………….
Email:…………….
ĐT liên lạc:……….
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3 821 242
Email: bvdkbacninh@gmail.com.
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ; trường hợp nhiều nhà cung cấp dịch vụ cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2026 cho cán bộ A1 thuộc diện Ban Thường Vụ Tỉnh ủy quản lý lần 2 như sau:                                      
ĐVT: Đồng
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kĩ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành Tiền
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	Tổng
	
	
	
	



Bằng chữ:………………………………………………….
1.Giá trên đã bao gồm thuế, phí,… và các chi phí khác nếu có
2.Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2026.
3. Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Công ty/ đơn vị phải đảm bảo trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết quả đã thực hiện.

…., ngày........ tháng…....năm 2026
Đại Diện Đơn Vị Báo Giá




